
Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

KHÓA Mã HP Tên học phần Số TC
Số giờ/ 

tuần
KHÓA Mã HP Tên học phần SỐ TC

Số giờ/ 
tuần

ENG3032 Nghiệp vụ biên phiên dịch 3 3 ENG4050*** Kiến tập 2 2

INE2020 Kinh tế quốc tế 3 3 ENG4001* Thực tập 3 3

Tự chọn khối V.2.1 9 9 ENG4054** Khóa luận tốt nghiệp 7 7

ENG3018*** Tiếp thị kĩ thuật số 3 3

ENG3025*** Quản trị doanh nghiệp 3 3

ENG3026***
Thị trường và định chế tài 
chính

3 3

ENG3097*** Kế hoạch tài chính cá nhân 3 3

ENG3060***
Quan hệ con người trong 
quản lý

3 3

ENG3079 Quản lý dự án 3 3

ENG2060 Phân tích diễn ngôn 3 3

ENG3006 Biên dịch nâng cao 3 3

ENG3064 Phiên dịch nâng cao 3 3

ENG3031 Biên dịch chuyên ngành 3 3

ENG3063 Phiên dịch chuyên ngành 3 3

ENG3081***
Dịch hội thảo: Lý thuyết và 
thực hành

3 3

Cộng 15 15 Cộng 12 12

Hà nội, ngày       tháng      năm 2024.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

    TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM T.ANH KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hà Lê Kim AnhNguyễn Việt Hùng

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ngành: Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao Thông tư 23 

QH.2021
HỌC KỲ 8

QH.2021
HỌC KỲ 7

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025



Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

KHÓA Mã HP Tên học phần Số TC
Số giờ/ 

tuần
KHÓA Mã HP Tên học phần SỐ TC Số giờ/ tuần

ENG3045 Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ 3 3 ENG4001 Thực tập 3 3

Tự chọn khối V.2 12 12 ENG4054
Khóa luận Tốt nghiệp hoặc học 2 HP thay thế tốt 
nghiệp

6 6

PSF3009 Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài 3 3 ENG3078 Xây dựng chương trình và chương trình chi tiết 3 3

ENG3037 Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ 3 3 ENG2060 Phân tích diễn ngôn 3 3

ENG3036 Cơ sở giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em 3 3

ENG3078
Xây dựng chương trình và chương trình 
chi tiết (Sv học ở kỳ 7 và kỳ 8)

3 3

ENG3055
Ngôn ngữ và truyền thông 
(SV học ở kỳ 6 hoặc 7)

3 3

ENG3041 Giáo dục song ngữ 3 3

ENG3040 Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành 3 3

ENG3069 Thụ đắc ngôn ngữ 3 3

ENG2059 Ngữ pháp chức năng 3 3

Cộng 15 15 Cộng 15 15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025

Ngành: Sư phạm tiếng anh

Hà nội, ngày       tháng      năm 2024.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hà Lê Kim Anh

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Việt HùngNguyễn Thị Hồng Nhung

QH.2021
HỌC KỲ 8

QH.2021
HỌC KỲ 7

TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM T.ANH 



Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

KHÓA Mã HP Tên học phần Số TC Số giờ/ tuần KHÓA Mã HP Tên học phần SỐ TC Số giờ/ tuần

ENG3045* Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ 3 3 ENG4001* Thực tập 3 3

ENG3096 Thực hành giảng dạy tại cơ sở đào tạo 3 3 ENG4054** Khóa luận Tốt nghiệp 7 7

Tự chọn khối V.2 9 9

PSF3009 Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài 3 3

ENG3037 Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ 3 3

ENG3036 Cơ sở giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em 3 3

ENG3050
Một số vấn đề về dạy tiếng Anh như một ngôn 
ngữ quốc tế

3 3

ENG3094
Dạy ngoại ngữ tích hợp với nội dung chuyên 
ngành 

3 3

ENG3095 Thực hành thiết kế tài liệu kiểm tra đánh giá 3 3

ENG3078* Xây dựng chương trình và chương trình chi tiết 3 3

Cộng 15 15
Cộng 10 10

Ngành: Sư phạm tiếng anh chất lượng cao

Hà nội, ngày       tháng      năm 2024.

TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM T.ANH KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Việt Hùng Hà Lê Kim Anh

QH.2021
HỌC KỲ 8

QH.2021
HỌC KỲ 7

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


